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	CHÍNH PHỦ                                                         


         Số:        /2026/NĐ-CP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026


DỰ THẢO 1


NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

[bookmark: _Toc203036825][bookmark: _Toc203038885][bookmark: _Toc203053362][bookmark: _Toc203117187]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15; 
[bookmark: _Toc203036826][bookmark: _Toc203038886][bookmark: _Toc203053363][bookmark: _Toc203117188]Căn cứ Luật Phục hồi, phá sản số 142/2025/QH15;
[bookmark: _Toc203036827][bookmark: _Toc203038887][bookmark: _Toc203053364][bookmark: _Toc203117189][bookmark: _Toc203036828][bookmark: _Toc203038888][bookmark: _Toc203053365][bookmark: _Toc203117190]Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.
Chương I. [bookmark: bookmark=id.42qrhhfonycs][bookmark: _Toc203036831][bookmark: _Toc203038891][bookmark: _Toc203053368][bookmark: _Toc203117193][bookmark: _Toc203549987][bookmark: _Toc212475952][bookmark: _Toc218512299][bookmark: _Toc219722356][bookmark: dieu_189]
[bookmark: _heading=h.la4h4pt194wf][bookmark: _Toc203036832][bookmark: _Toc203038892][bookmark: _Toc203053369][bookmark: _Toc203117194][bookmark: _Toc212475953][bookmark: _Toc218512300][bookmark: _Toc219722357]QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. [bookmark: _Toc203036833][bookmark: _Toc203038893][bookmark: _Toc203053370][bookmark: _Toc203117195][bookmark: _Toc212475954][bookmark: _Toc217918616][bookmark: _Toc218512301][bookmark: _Toc219722358][bookmark: _Toc212476004][bookmark: _Toc203037121][bookmark: _Toc203039181][bookmark: _Toc203053658][bookmark: _Toc203117483]Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _heading=h.mtpt56pwludj][bookmark: _Toc203036834][bookmark: _Toc203038894][bookmark: _Toc203053371][bookmark: _Toc203117196][bookmark: _Toc217918617][bookmark: _Toc218512302][bookmark: _Toc212475959][bookmark: _Toc203036855][bookmark: _Toc203038915][bookmark: _Toc203053392][bookmark: _Toc203117217]Nghị định này quy định chi tiết Điều 76, Điều 77 và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Phục hồi, phá sản về thi hành quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản (sau đây gọi là quyết định tuyên bố phá sản). 
Điều 2. [bookmark: _Toc219722359]Đối tượng áp dụng 
[bookmark: _Toc201228887][bookmark: _Toc206958911][bookmark: _Toc213687702][bookmark: _Toc214979899][bookmark: _Toc216969612][bookmark: _Toc218512470]Nghị định này áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Điều 3. [bookmark: _Toc219722360]Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều mới)
Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm, cơ quan thuế, cơ quan Công an, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện kịp thời các quyết định về thi hành án, văn bản, yêu cầu, đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong quá trình tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật.  Trường hợp không thực hiện thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm,  cơ quan, tổ chức, cá nhân và người đứng đầu của cơ quan, tổ chức đó có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
Điều 4. [bookmark: _Toc219722361]Thi hành án trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án (Điều 4 TTLT07)
Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản là người được thi hành án theo các bản án, quyết định đã có hiệu lực khác thì cơ quan thi hành án dân sự vẫn tiếp tục tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật. Chấp hành viên đồng thời thông báo kết quả thi hành án cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để biết và Thẩm phán tiến hành thủ tục phá sản để có phương án phân chia tài sản thu được.  
[bookmark: _Toc219722362][bookmark: _Toc206958914][bookmark: _Toc213687705][bookmark: _Toc214979902][bookmark: _Toc216969615][bookmark: _Toc218512472]Chương II
[bookmark: _Toc219722363][bookmark: dieu_121]TRÌNH TỰ THỦ TỤC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH TUYÊN BỐ PHÁ SẢN
[bookmark: _Toc219722364]Mục 1. 
[bookmark: _Toc219722365]THỦ TỤC CHUNG
Điều 5. [bookmark: _Toc219722366]Chuyển giao quyết định tuyên bố phá sản, ra quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 65 Luật Phục hồi, phá sản, Điều 5 TTLT07)
1. Khi gửi quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 6 Điều 65 của Luật Phục hồi, phá sản, Tòa án phải gửi kèm theo danh sách chủ nợ, người mắc nợ; văn bản chỉ định hoặc thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. 
2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra một quyết định thi hành án đối với các nội dung sau trong quyết định tuyên bố phá sản: 
a) Phần nghĩa vụ về tài sản;
b) Buộc thực hiện công việc nhất định hoặc không được thực hiện công việc nhất định;
c) Nội dung khác mà cơ quan thi hành án dân sự phải tổ chức thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
3. Thời hạn, trình tự, thủ tục ra quyết định thi hành án thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
Điều 6. [bookmark: _Toc219722367]Yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản
1. Chấp hành viên phụ trách vụ việc có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà Thẩm phán đã chỉ định tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản trong thời hạn theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản. 
2. Văn bản yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản;
b) Tên của Chấp hành viên yêu cầu;
c) Tên của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thi hành quyết định;
d) Tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản và số định danh của doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có);
đ) Nội dung yêu cầu.
3. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản từ chối tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản từ chối gửi Tòa án nhân dân giải quyết vụ việc và cơ quan thi hành án dân sự, nêu rõ lý do.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, Thẩm phán ra quyết định thay đổi hoặc có văn bản từ chối việc thay đổi  Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nhưng phải nêu rõ lý do và thông báo quyết định, hoặc văn bản đó cho cơ quan thi hành án dân sự. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện quyết định thay đổi hoặc văn bản từ chối việc thay đổi của Thẩm phán.
Điều 7. [bookmark: _Toc219722368]Thông báo, gửi văn bản, quyết định về thi hành quyết định tuyên bố phá sản 
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc thông báo, gửi các văn bản, quyết định về thi hành quyết định tuyên bố phá sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
Thời hạn thông báo là 03 ngày làm việc kể từ ngày ra văn bản, quyết định. Thủ tục thông báo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của Luật Phục hồi, phá sản.
2. Việc thông báo quyết định thi hành án do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
Điều 8. [bookmark: _Toc219722369]Xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản; của người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản; của người khác có liên quan và các điều kiện khác để thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản có trách nhiệm kê khai trung thực, cung cấp đầy đủ thông tin về tài sản, thu nhập, điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản và phải chịu trách nhiệm về việc kê khai của mình, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện xác minh điều kiện thi hành quyết định tuyên bố phá sản như Chấp hành viên thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự về xác minh điều kiện thi hành án.
Điều 9. [bookmark: _Toc219722370]Nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự (Điều 7 TLTT07)
1.   Sau khi có quyết định thi hành quyết định tuyên bố phá sản, Chấp hành viên có văn bản đề nghị Tòa án gửi số tiền còn lại trước khi ra quyết định tuyên bố phá sản mà Tòa án đã thu được vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền để xử lý theo quy định. Tòa án có trách nhiệm chuyển số tiền thu được cho cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
2. Người mua, người nhận tài sản; chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn quy định tại khoản 2 Điều 79 của Luật Phục hồi, phá sản và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác phải chuyển tiền vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền thi hành quyết định tuyên bố phá sản và thông báo cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản biết.
Trường hợp bán tài sản có giá trị nhỏ mà người mua, người nhận tài sản thanh toán bằng tiền mặt thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải chuyển ngay số tiền thu được từ việc bán tài sản vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự.
3. Phí chuyển tiền khi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản Chấp hành viên, Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự gửi các khoản tiền thu được vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự mở tại ngân hàng được thanh toán từ giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản tại thời điểm thực hiện việc chuyển tiền.
Điều 10. [bookmark: _Toc219722371] Ủy thác thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 8 TTLT07)
1. Khi thi hành quyết định tuyên bố phá sản, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc ủy thác thi hành án, ủy thác xử lý tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
2. Trường hợp ủy thác thi hành toàn bộ quyết định tuyên bố phá sản cho duy nhất 01 cơ quan thi hành án dân sự thì cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác mở một tài khoản tại ngân hàng để gửi các khoản tiền thu hồi được của doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản và thực hiện việc phân chia tiền theo quy định tại Điều 21 Nghị định này. Trường hợp cơ quan ủy thác đã mở tài khoản thì sau khi có thông báo nhận ủy thác, số tiền trong tài khoản (nếu có) được chuyển đến tài khoản mới của cơ quan nhận ủy thác để xử lý theo quy định; tài khoản mà cơ quan ủy thác đã mở được hủy bỏ.
3. Trường hợp ủy thác thi hành án theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 49 của Luật Thi hành án dân sự hoặc ủy thác xử lý tài sản để thi hành quyết định tuyên bố phá sản thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thu được tiền, cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác phải chuyển số tiền thu được vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác và thông báo cho cơ quan đã ủy thác biết để thực hiện phương án phân chia tài sản theo quyết định tuyên bố phá sản. Trách nhiệm của cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác hoàn thành sau khi kết thúc việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản đối với nội dung được ủy thác và chuyển tiền cho cơ quan đã ủy thác.
Điều 11. [bookmark: _Toc219377965][bookmark: _Toc219722372] Thủ tục trả lại tài sản thuê hoặc mượn khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản (Điều 79 Luật Phục hồi, phá sản)[footnoteRef:1] [1:  CÂN NHẮC CHO VÀO ĐIỀU 6] 

1. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị và các giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, hợp đồng cho thuê, cho mượn của chủ sở hữu tài sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê hoặc mượn theo quy định tại khoản 1 Điều 79 của Luật Phục hồi, phá sản, Chấp hành viên phụ trách vụ việc có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trả lại tài sản cho thuê hoặc cho mượn đó cho chủ sở hữu tài sản đó.
Trường hợp chủ sở hữu tài sản có văn bản đề nghị trước khi có quyết định thi hành án thì việc yêu cầu trả lại tài sản cho thuê hoặc cho mượn được Chấp hành viên thực hiện tại văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải thực hiện việc trả lại tài sản cho chủ sở hữu theo quy định của pháp luật và báo cáo bằng văn bản cho Chấp hành viên biết.
Mục 2.
[bookmark: _Toc219722373]ĐỊNH GIÁ VÀ BÁN TÀI SẢN
Điều 12. [bookmark: _Toc219722374] Định giá tài sản (Điều 9, Điều 12 TTLT07)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp thẩm định giá khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã. Thời hạn ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá là 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của Chấp hành viên về thi hành quyết định tuyên bố phá sản;
b) Chấp hành viên đã ra quyết định kê biên, xử lý tài sản theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định này. Thời hạn ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá là 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong việc kê biên tài sản.
2. Việc lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp thẩm định giá thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. 
[bookmark: dc_20][bookmark: dc_21]3.[footnoteRef:2] Trường hợp Thẩm phán quyết định việc bán tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán sau khi mở thủ tục phá sản để bảo đảm chi phí phá sản theo quy định tại khoản 5 Điều 20 của Luật Phục hồi, phá sản nhưng không bán được sau đó Thẩm phán mới ra quyết định tuyên bố phá sản và chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành thì Chấp hành viên yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức định giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này và bán tài sản theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này. [2:  Điều 12 TT07] 

4. Tài sản có nguy cơ bị phá hủy hoặc tài sản có giá trị nhỏ quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng hoặc tài sản có giá trị nhỏ theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
5. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản xác định giá đối với các tài sản quy định tại khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản và trường hợp không lựa chọn được doanh nghiệp thẩm định giá.
Khi xác định giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực của tài sản; đối với tài sản có giá trị nhỏ thì Chấp hành viên tự xác định giá.
Việc tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn có liên quan phải lập thành văn bản hoặc biên bản có chữ ký của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn đó. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản mà cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn không có ý kiến bằng văn bản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị (Phương án 1): Chấp hành viên thực hiện việc xác định giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Phương án 2: ...đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có ý kiến để Quản tài viên xác định giá tài sản kê biên. (quy định tại Điều 9 TTLT 07 hiện hành).
6. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc thẩm định giá, xác định giá tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Điều 13. [bookmark: _Toc219722375] Định giá lại tài sản (Điều 9 TTLT07, khoản 5 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản)
1. Chấp hành viên quyết định định giá lại tài sản theo quy định tại khoản 5 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản khi có một trong các căn cứ sau đây[footnoteRef:3]: [3:  (điểm a lấy từ khoản 3 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản; điểm b,c, d lấy từ khoản 2 Điều 82 Luật THADS)] 

a) Có căn cứ xác định có vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;
b) Có kết luận của cơ quan, người có thẩm quyền về việc Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản hoặc doanh nghiệp thẩm định giá có vi phạm nghiêm trọng dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;
c) Chứng thư thẩm định giá đã hết hiệu lực trước khi ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; 
d) Chủ nợ, người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản có văn bản yêu cầu định giá lại trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả định giá lần đầu. Việc định giá lại theo yêu cầu chỉ được thực hiện một lần. Người yêu cầu phải chịu chi phí và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự về thẩm định giá lại, xác định giá lại.
2[footnoteRef:4]. Việc định giá lại được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này. Thủ tục định giá lại thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. [4:  (khoản 2, 3 lấy từ khoản 3, 4  Điều 82 Luật THADS)] 

3. Giá khởi điểm để đấu giá lần đầu là giá theo kết quả định giá tại Điều 12 Nghị định này. Trường hợp định giá lại thì kết quả định giá lại được lấy làm giá khởi điểm để đấu giá lần đầu.
4. Trường hợp định giá lại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì chi phí định giá lại tài sản do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản chịu và được trừ vào chi phí Quản tài viên.
Điều 14. [bookmark: _Toc219722376] Bán tài sản không qua thủ tục đấu giá (Điều 10 TTLT07)
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác định giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản bán tài sản không qua thủ tục đấu giá đối với các tài sản quy định tại khoản 3 Điều 77 Luật Phục hồi, phá sản[footnoteRef:5]. Đối với tài sản có nguy cơ bị phá hủy thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải tổ chức bán ngay. Việc bán tài sản phải lập thành biên bản, có chữ ký của Quản tài viên, người ghi biên bản, người mua tài sản và người làm chứng (nếu có). [5:  (lấy từ điểm b khoản 2 Điều 83 Luật THADS)] 

2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc bán tài sản là vàng, chứng khoán, tài sản số hoặc tài sản đặc thù khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.  
Điều 15. [bookmark: _Toc219722377] Bán đấu giá tài sản (Điều 10 TTLT07)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện các trình tự, thủ tục về đấu giá tài sản như Chấp hành viên theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức đấu giá tài sản về việc tài sản đưa ra đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc hết thời hạn thông báo bán tài sản nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc đấu giá không thành thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo bằng văn bản đề nghị Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Chấp hành viên thực hiện việc giảm giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và có văn bản yêu cầu Quản tài viên tiếp tục tổ chức bán đấu giá tài sản.
2. Chấp hành viên có quyền yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện yêu cầu tạm dừng, dừng việc tổ chức đấu giá, phiên đấu giá tài sản khi có căn cứ theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
3. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm thực hiện ngay yêu cầu của Chấp hành viên quy định tại khoản 2 Điều này, trường hợp không thực hiện thì phải chịu trách nhiệm, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 
Điều 16. [bookmark: _Toc219722378] Giao tài sản, vật, giấy tờ cho người mua, người nhận tài sản (Điều 13 TTLT07)
1. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày người mua, người nhận tài sản nộp đủ tiền mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, vật, giấy tờ cho người mua, người nhận tài sản thì Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản đề nghị Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định này. Khi gửi văn bản đề nghị, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải bàn giao toàn bộ hồ sơ cho cơ quan thi hành án dân sự để thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, giấy tờ.
2. Trong thời hạn không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ bàn giao từ Quản tài viên, cơ quan thi hành án dân sự thực hiện việc cưỡng chế giao tài sản, vật, giấy tờ cho người mua được tài sản theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc cưỡng chế giao tài sản, vật, giấy tờ. Cơ quan, tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, sử dụng tài sản, vật, giấy tờ có trách nhiệm thực hiện yêu cầu của Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong việc giao tài sản, vật, giấy tờ cho người mua, người nhận tài sản.
[bookmark: _Toc219722379]Mục 3.
[bookmark: _Toc219722380]CƯỠNG CHẾ THU HỒI TÀI SẢN, GIAO TÀI SẢN
Điều 17. [bookmark: _Toc219722381] Đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án
1. Trên cơ sở kết quả xác minh điều kiện thi hành án, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản kèm theo hồ sơ đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án để thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm theo quy định của Luật Thi hành án dân sự ngay sau khi nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản, kèm theo hồ sơ đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Thi hành án dân sự đối với người mắc nợ, người có tài sản bảo đảm theo quyết định tuyên bố phá sản hoặc người khác có nghĩa vụ theo quyết định tuyên bố phá sản. Việc ra quyết định cưỡng chế của Chấp hành viên được thực hiện như sau:
a) Trường hợp thu hồi nợ và xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn thì Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản, thu tiền, xử lý giấy tờ có giá; trừ vào thu nhập; khai thác tài sản; kê biên, xử lý tài sản, kể cả tài sản đang do người thứ ba giữ; 
b) Trường hợp bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc trường hợp khác mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không giao được tài sản, vật, giấy tờ thì Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế giao tài sản, vật, giấy tờ;
c) Trường hợp thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện hoặc không thực hiện công việc nhất định theo quyết định tuyên bố phá sản mà công việc phải do người đó thực hiện và họ không tự nguyện thi hành thì Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện, không thực hiện công việc.
3. Hồ sơ đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế bao gồm:
a) Văn bản đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế, trong đó nêu rõ đối tượng, người bị áp dụng; sự cần thiết và căn cứ pháp lý của việc phải áp dụng;
b) Bản sao văn bản thể hiện kết quả xác minh điều kiện thi hành án và các văn bản, tài liệu khác làm căn cứ áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế; 
c) Trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm a khoản 2 Điều này thì phải có căn cứ xác định đủ các điều kiện để áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp áp dụng biện pháp cưỡng chế quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì phải có biên bản hoặc tài liệu khác thể hiện có sự chống đối, cản trở việc giao tài sản hoặc lý do khác dẫn dến không thể giao tài sản cho người mua, người nhận tài sản;
d) Tài liệu khác có liên quan.
4. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về yêu cầu áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế của mình. Trường hợp áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế theo yêu cầu của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không đúng mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
Trường hợp Chấp hành viên cố ý không ra quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế trái pháp luật thì phải chịu trách nhiệm theo quy định.
Điều 18. [bookmark: _Toc219722382] Ra quyết định và thực hiện cưỡng chế thi hành án
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, Chấp hành viên ra quyết định cưỡng chế thi hành án. Trường hợp xét thấy chưa đủ cơ sở để ra quyết định cưỡng chế thì Chấp hành viên có văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản bổ sung tài liệu hoặc thực hiện các công việc khác để làm cơ sở ra quyết định cưỡng chế. 
2. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm bổ sung tài liệu và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Chấp hành viên.
3. Việc thi hành quyết định cưỡng chế thực hiện như sau:
a) Ngay sau khi nhận được quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản, quyết định trừ vào thu nhập của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản, thu nhập của người bị áp dụng biện pháp cưỡng chế phải khấu trừ tiền, trừ vào thu nhập của họ để chuyển vào tài khoản mở tại ngân hàng của cơ quan thi hành án dân sự;
b) Sau khi nhận được quyết định kê biên, xử lý tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc kê biên tài sản như Chấp hành viên theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Chấp hành viên thực hiện giám sát việc kê biên tài sản của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 
Sau khi thực hiện xong việc kê biên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc định giá, bán tài sản theo quy định tại Điều 77 của Luật Phục hồi, phá sản, Điều 12 và Điều 13 Nghị định này;
c) Trình tự, thủ tục tổ chức thực hiện việc cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
Trường hợp cưỡng chế cần phải huy động lực lượng thì việc thực hiện quyết định cưỡng chế do Chấp hành viên thực hiện.
[bookmark: _Toc219722383]Mục 4.
[bookmark: _Toc219722384]CHẤP HÀNH VIÊN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN 
Điều 19. [bookmark: _Toc219722385] Thời điểm và hình thức giám sát (Điều 11 TTLT07, khoản 2 Điều 11 Luật Phục hồi, phá sản)
1. Chấp hành viên có nhiệm vụ giám sát hoạt động của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trong việc thi hành quyết định tuyên bố phá sản sau khi có văn bản yêu cầu theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
2. Chấp hành viên giám sát thông qua báo cáo của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. 
Khi gửi báo cáo, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tổ chức thi hành quyết định tuyên bố phá sản, chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và các tài liệu cung cấp cho Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự. Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực, không đầy đủ nội dung và hồ sơ, tài liệu quy định tại Điều 20 Nghị định này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 
3. Khi thực hiện giám sát, Chấp hành viên có quyền yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện các công việc, trình tự, thủ tục để thi hành quyết định tuyên bố phá sản. Đồng thời, có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các văn bản, quyết định của cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản theo quy định của Luật Phục hồi, phá sản và Luật Thi hành án dân sự.
Trường hợp có căn cứ xác định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 11 của Luật Phục hồi, phá sản thì Chấp hành viên có văn bản đề xuất Tòa án thay đổi Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản.
Điều 20. [bookmark: _Toc219722386] Nội dung giám sát (Điều 11 TTLT07)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu và thực hiện các công việc theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan thi hành án dân sự trong quá trình thi hành quyết định tuyên bố phá sản.
 2. Việc giám sát đối với một số trường hợp cụ thể thực hiện như sau:
a) Trước khi lựa chọn, thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá; lý do lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá. Nếu thay đổi tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá thì báo cáo phải nêu rõ lý do thay đổi;
b) Trường hợp không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải báo cáo ngay Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra thẩm định giá, bán đấu giá; quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá; lý do không lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá;
c) Trường hợp Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn thì ngay sau khi nhận được các ý kiến tham khảo, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo ngay Chấp hành viên kết quả. Nội dung báo cáo nêu rõ ý kiến của các cơ quan chuyên môn và nêu rõ mức giá mà Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản lựa chọn;
d) Trước khi xác định giá của tài sản, trong trường hợp tài sản có nguy cơ bị phá hủy hoặc bị giảm đáng kể về giá trị, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra xác định giá; lý do cần xác định giá; ý kiến của cơ quan tài chính, cơ quan chuyên môn về giá của tài sản;
đ) Ngay sau khi bán đấu giá tài sản không thành, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản đưa ra bán đấu giá; tên, địa chỉ của tổ chức bán đấu giá; quá trình bán đấu giá tài sản; lý do bán đấu giá tài sản không thành;
e) Trước khi bán tài sản không qua thủ tục bán đấu giá, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Nội dung báo cáo nêu rõ tài sản bán không qua thủ tục đấu giá, căn cứ để không đưa ra bán đấu giá;
g) Ngay sau khi bán được tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có văn bản báo cáo Chấp hành viên kết quả bán tài sản. Đối với những tài sản mà không bán được hết trong một lần thì khi bán được phần tài sản nào, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản báo cáo Chấp hành viên về phần đó.
Báo cáo kết quả bán tài sản có các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm; tên của Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc bán tài sản; văn bản yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện bán tài sản; tên, địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản; hình thức bán tài sản; tài sản đã bán được, số tiền bán được; tài sản chưa bán được;
h) Ngay sau khi người mua, người nhận tài sản nộp tiền từ việc bán được tài sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản phải có văn bản báo cáo Chấp hành viên. Việc gửi tiền vào tài khoản cơ quan thi hành án dân sự thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định này;
Điều 21. [bookmark: _Toc219722387] Phân chia tài sản và thu phí thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 14, Điều 16 TTLT07)
1. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cơ quan thi hành án dân sự nhận được tiền, Chấp hành viên phải thực hiện phân chia theo quyết định tuyên bố phá sản. Trường hợp giá trị tài sản thanh lý không đủ để phân chia do không bán được hết tài sản hoặc tài sản giảm giá trị thì sau khi trừ đi các khoản chi phí theo quy định, các đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được phân chia theo tỷ lệ tương ứng.
2. Thủ tục phân chia thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự về thanh toán tiền thi hành án.
3. Người được thi hành án trong quyết định tuyên bố phá sản phải nộp phí thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phí thi hành án dân sự.
Đối với khoản tiền, tài sản chi trả cho người được thi hành án do Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thu được từ việc bán tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã mà Chấp hành viên không ra quyết định cưỡng chế thì cơ quan thi hành án dân sự không thu phí thi hành án.
Điều 22. [bookmark: _Toc219722388] Trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản (điều mới)
1. Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền đối với quyết định, hành vi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được kháng nghị, kiến nghị và báo cáo Chấp hành viên về việc trả lời kháng nghị, kiến nghị.
2. Việc trả lời kháng nghị, kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân đối với quyết định, hành vi của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
[bookmark: _Toc219722389]Chương III
[bookmark: _Toc219722390]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 23. [bookmark: _Toc219722391] Hiệu lực thi hành
[bookmark: _Toc218512473]Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2026.
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Mục 3.	10
CƯỠNG CHẾ THU HỒI TÀI SẢN, GIAO TÀI SẢN	10
Điều 17.	Đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án	10
Điều 18.	Ra quyết định và thực hiện cưỡng chế thi hành án	11
Mục 4.	12
CHẤP HÀNH VIÊN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN	12
Điều 19.	Thời điểm và hình thức giám sát (Điều 11 TTLT07, khoản 2 Điều 11 Luật Phục hồi, phá sản)	12
Điều 20.	Nội dung giám sát (Điều 11 TTLT07)	13
Điều 21.	Phân chia tài sản và thu phí thi hành quyết định tuyên bố phá sản (Điều 14, Điều 16 TTLT07)	14
Điều 22.	Trả lời kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân trong thi hành quyết định tuyên bố phá sản (điều mới)	14
Chương III	15
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	15
Điều 23.	Hiệu lực thi hành	15





